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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2025 
về việc ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực 
thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội


(Tiếp theo Công báo số 299+300) 
PHỤ LỤC VII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH 

CÁC HỆ THỐNG MẠNG VÀ BẢO MẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2025)

HNI.02.04.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.
- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

- Kiểm tra, chạy thử.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.04.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	1,219

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,844

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	2,021

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.02.05.00.
Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống phòng chống thất thoát dữ liệu

HNI.02.05.01. 
Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.
·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.
·  Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.05.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,135

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,156

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,292


HNI.02.05.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.
- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

- Kiểm tra, chạy thử.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.05.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	1,156

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,781

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,896

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.02.06.00.
 Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên máy chủ và phát hiện, phản ứng sự cố an toàn thông tin trên máy chủ

HNI.02.06.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.
·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.
·  Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.06.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,146

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,198

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,344


HNI.02.06.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố. 

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

- Kiểm tra, chạy thử.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.06.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	1,344

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,969

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	2,271

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.02.07.00.
Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền

HNI.02.07.01. 
Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.
·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.
·  Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.07.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,125

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,156

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,281


HNI.02.07.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố. 

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

- Kiểm tra, chạy thử.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.07.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	1,125

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,750

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,833

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.02.08.00.
 Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

HNI.02.08.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.
·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.
·  Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.08.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,156

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,146

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,302


HNI.02.08.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố. 

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

- Kiểm tra, chạy thử.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.08.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	1,146

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,771

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,875

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.02.09.00.
Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống bảo mật khác

HNI.02.09.01. 
Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.

·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.
·  Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.09.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,125

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,146

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,271


HNI.02.09.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố. 

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

- Kiểm tra, chạy thử.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.09.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	1,052

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,677

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,688

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.02.10.00.
Vận hành hệ thống mạng diện rộng WAN của thành phố

HNI.02.10.01. 
Vận hành

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra giám sát hệ thống.

- Kiểm tra tình trạng dây dẫn.

- Căng kéo lại hệ thống cáp.

- Kiểm tra tình trạng kết nối tại nút mạng (đèn tín hiệu).

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

- Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

- Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).
b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.10.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,906

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,771

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,604


HNI.02.10.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

- Kiểm tra, chạy thử.

- Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; đề xuất phương án khắc phục lỗi để hệ thống hoạt động ổn định.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.02.10.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,385

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,781

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,521

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,005

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,646

	
	Hệ thống giám sát mạng
	Ca
	0,135

	
	Máy in
	Ca
	0,004


PHỤ LỤC VIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH 

CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ BẢO ĐẢM 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2025)
HNI.03.01.00.Vận hành hệ thống điện, máy phát điện

a) Thành phần công việc
·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động

·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.01.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,208

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,208


HNI.03.02.00.
 Vận hành, khắc phục sự cố thiết bị lưu điện

HNI.03.02.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.

·  Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của UPS, các thông số điện áp đầu vào, đầu ra của UPS, các đèn hiển thị trên mặt máy.

·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Thiết bị/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,058

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,063

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,121

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,010


HNI.03.02.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

- Kiểm tra, chạy thử.

- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,198

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,198

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,010


HNI.03.03.00.
 Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống giám sát môi trường

HNI.03.03.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Cập nhật, nâng cấp phần mềm.

·  Giám sát cảnh báo.

·  Giám sát nhiệt độ.

·  Giám sát độ ẩm.

·  Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

·  Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi phát sinh, đề xuất phương án khắc phục lỗi để hệ thống hoạt động ổn định.

·  Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.03.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,125

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,104

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,229


HNI.03.03.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

·  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

·  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

·  Kiểm tra, chạy thử.

·  Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.03.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,063

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,188

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,240

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.03.04.00.
 Vận hành hệ thống chống sét

a) Thành phần công việc

·  Kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị (các đèn báo hiệu) và khắc phục khi có sự cố tại chỗ.

·  Kiểm tra dây dẫn, thiết bị thu sét.

·  Kiểm tra, đo điện trở đất định kỳ.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.04.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,073

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,021

	
	Máy đo điện trở tiếp địa
	Ca
	0,021


HNI.03.05.00.
 Vận hành thiết bị làm mát

HNI.03.05.01.
 Điều hòa chính xác

a) Thành phần công việc

·  Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (các đèn báo hiệu).

·  Kiểm tra các tấm phin lọc bụi dàn lạnh.

·  Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống dàn nóng.

·  Kiểm tra bụi bẩn của dàn trao đổi nhiệt.

·  Kiểm tra hệ thống mạch ga và máy nén.

·  Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động thiết bị và đề xuất các phương án khắc phục/đề xuất phương án cải tiến để hệ thống hoạt động ổn định.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Thiết bị/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.05.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 2
	Công
	0,065

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,083

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,148


HNI.03.05.02.
 Điều hòa treo tường

a) Thành phần công việc

·  Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (các đèn báo hiệu).

·  Kiểm tra các tấm phin lọc bụi dàn lạnh.

·  Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống dàn nóng.

·  Kiểm tra bụi bẩn của dàn trao đổi nhiệt.

·  Kiểm tra hệ thống mạch ga và máy nén.

·  Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động thiết bị và đề xuất các phương án khắc phục/đề xuất phương án cải tiến để hệ thống hoạt động ổn định.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Thiết bị/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.05.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 2
	Công
	0,031

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,063

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,094


HNI.03.06.00.
 Vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy

a) Thành phần công việc

·  Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ điều khiển.

·  Kiểm tra các đầu báo cháy, báo khói xem có ở trang thái bình thường không.

·  Kiểm tra các nút nhấn báo cháy có hoạt động tốt không.

·  Kiểm tra còi báo động, chuông cứu hỏa: Tạo khói ở quanh các đầu báo để kiểm tra xem còi báo động có hoạt động tốt không và kiểm tra các đèn báo cháy trên tủ điều khiển trung tâm.

·  Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động thiết bị và đề xuất các phương án khắc phục/đề xuất phương án cải tiến để hệ thống hoạt động ổn định.

·   Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.06.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 2
	Công
	0,042

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,115

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,156


HNI.03.07.00.

Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống camera giám sát

HNI.03.07.01.

Vận hành

HNI.03.07.01.01.
 Thiết bị camera giám sát

a) Thành phần công việc

·  Kiểm tra giám sát trạng thái hoạt động các thiết bị.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Thiết bị/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.07.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 2
	Công
	0,198

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,198


HNI.03.07.01.02.
 Phần mềmquản lý camera giám sát

a) Thành phần công việc

·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.
·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo

·  Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.07.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,146

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,135

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,281


HNI.03.07.02. 
Khắc phục sự cố

HNI.03.07.02.01.
 Thiết bị camera giám sát

a) Thành phần công việc

·  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị

·  Kiểm tra, chạy thử.
·  Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.
·  Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

·  Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.07.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,365

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,292

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,010

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,031

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,625

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.03.07.02.02.
 Phần mềm quản lý camera giám sát

a) Thành phần công việc

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 

·  Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

·  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.
·  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.
·  Kiểm tra, chạy thử.
·  Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).
b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.07.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,792

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,698

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,010

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,021

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,469

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.03.08.00.
 Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống thiết bị tại phòng điều hành (NOC)

HNI.03.08.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (các đèn báo hiệu và thiết bị kết nối).

·  Giám sát hoạt động của thiết bị. 

·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.08.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,083

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,260

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,344


HNI.03.08.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; đề xuất phương án khắc phục lỗi để hệ thống hoạt động ổn định.

·  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị.

·  Kiểm tra, chạy thử.

·  Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.08.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,042

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,313

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,313

	
	Máy in
	Ca
	0,004


HNI.03.09.00.
 Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống khác

HNI.03.09.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.

·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

·  Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của hệ thống và các thiết bị liên quan, phụ trợ hoạt động của hệ thống.

·  Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

·  Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.09.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,135

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,135


HNI.03.09.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị.

·  Kiểm tra, chạy thử.

·  Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.03.09.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,281

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,240

	
	Máy in
	Ca
	0,004


PHỤ LỤC IX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH 

NỀN TẢNG TÍCH HỢP VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU (LGSP)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2025)

HNI.04.00.00. Quản trị, vận hành nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP)

HNI.04.01.00. Vận hành

a) Thành phần công việc
·  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra, giám sát hệ thống.

·  Quản lý, cập nhật thông tin tài khoản dùng chung LGSP, cập nhật đơn vị sử dụng dịch vụ.

·  Quản lý, cập nhật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được phép khai thác của các đơn vị trên LGSP.

·  Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

·  Hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc, khó khăn khi vận hành.

·  Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

·  Ghi sổ lưu, báo cáo.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.04.01.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 2
	Công
	1,844

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	2,938

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	0,750

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	0,448

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	5,979


HNI.04.02.00. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

·  Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập.

·  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

·  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

·  Kiểm tra, chạy thử.

·  Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành. 

·  Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.04.02.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	1,802

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	2,021

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	2,250

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	0,010

	
	Bút
	Cái
	0,020

	
	Mực in
	Hộp
	0,005

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	0,052

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	6,021

	
	Máy in
	Ca
	0,004


PHỤ LỤC X

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA THÀNH PHỐ TRONG VẬN HÀNH 

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KHẮC PHỤC SỰ CỐ, 

KHẮC PHỤC CÁC LỖ HỔNG BẢO MẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2025)
HNI.06.01.00.
 Hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP)

HNI.06.01.01.
 Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp

HNI.06.01.01.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/Lần
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.01.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,063

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,063


HNI.06.01.01.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

·  Hỗ trợ cài đặt chia tải cho hệ thống

·  Hỗ trợ cài đặt, phân tách máy chủ, hệ thống phần mềm.

·  Hỗ trợ tách dữ liệu sang máy chủ mới khi dữ liệu của các đơn vị phát sinh trên các máy chủ quá lớn.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.01.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,833

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,833


HNI.06.01.02.
 Hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp

HNI.06.01.02.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.01.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,042

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,042


HNI.06.01.02.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.01.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,083

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,083

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,083


HNI.06.02.00.
 Hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

HNI.06.02.01.
 Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp

HNI.06.02.01.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/Lần
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.02.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,046

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,046


HNI.06.02.01.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

·  Hỗ trợ cài đặt chia tải cho hệ thống

·  Hỗ trợ cài đặt, phân tách máy chủ, hệ thống phần mềm.

·  Hỗ trợ tách dữ liệu sang máy chủ mới khi dữ liệu của các đơn vị phát sinh trên các máy chủ quá lớn.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.02.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,594

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,594


HNI.06.02.02.
 Hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp

HNI.06.02.02.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.02.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,038

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,038

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,038


HNI.06.02.02.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.02.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,052

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,052

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,052


HNI.06.03.00.
 Hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc

HNI.06.03.01.
 Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp

HNI.06.03.01.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/Lần
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.03.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,052

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,052


HNI.06.03.01.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

·  Hỗ trợ cài đặt chia tải cho hệ thống

·  Hỗ trợ cài đặt, phân tách máy chủ, hệ thống phần mềm.

·  Hỗ trợ tách dữ liệu sang máy chủ mới khi dữ liệu của các đơn vị phát sinh trên các máy chủ quá lớn.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.03.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,698

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,698


HNI.06.03.02.
 Hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp

HNI.06.03.02.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.03.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,040

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,040

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,040


HNI.06.03.02.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.03.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,083

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,083

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,083


HNI.06.04.00.
 Hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống thư điện tử công vụ

HNI.06.04.01.
 Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp

HNI.06.04.01.01.
Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/Lần
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.04.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,042

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042


HNI.06.04.01.02.
Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

·  Hỗ trợ cài đặt chia tải cho hệ thống

·  Hỗ trợ cài đặt, phân tách máy chủ, hệ thống phần mềm.

·  Hỗ trợ tách dữ liệu sang máy chủ mới khi dữ liệu của các đơn vị phát sinh trên các máy chủ quá lớn.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.04.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,548

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,548


HNI.06.04.02.
 Hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp

HNI.06.04.02.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.04.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,031

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,031


HNI.06.04.02.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.04.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,048

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,048

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,048


HNI.06.05.00.
 Hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu khác

HNI.06.05.01.
 Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp

HNI.06.05.01.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức
Đơn vị tính: Hệ thống/Lần
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.05.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,038

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,038


HNI.06.05.01.02.
Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

·  Hỗ trợ cài đặt chia tải cho hệ thống

·  Hỗ trợ cài đặt, phân tách máy chủ, hệ thống phần mềm.

·  Hỗ trợ tách dữ liệu sang máy chủ mới khi dữ liệu của các đơn vị phát sinh trên các máy chủ quá lớn.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.05.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,448

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,448


HNI.06.05.02.
 Hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp

HNI.06.05.02.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.05.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,021

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,021

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,021


HNI.06.05.02.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.06.05.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,042

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,042


PHỤ LỤC XI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỖ TRỢ KỸ THUẬT 
CÁC ĐƠN VỊ CỦA THÀNH PHỐ TRONG VẬN HÀNH 
TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2025)
HNI.07.01.00.
 Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp

HNI.07.01.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/Lần
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.07.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,042

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042


HNI.07.01.02.
 Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

·  Hỗ trợ cài đặt chia tải cho hệ thống

·  Hỗ trợ cài đặt, phân tách máy chủ, hệ thống phần mềm.

·  Hỗ trợ tách dữ liệu sang máy chủ mới khi dữ liệu của các đơn vị phát sinh trên các máy chủ quá lớn.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.07.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,531

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,531


HNI.07.02.00.
 Hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp

HNI.07.02.01.
 Vận hành

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của hệ thống.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.07.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,031

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,031


HNI.07.02.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

·  Hỗ trợ xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý sự cố phần mềm, cơ sở dữ liệu.

·  Hỗ trợ thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố.

·  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

·  Hỗ trợ triển khai bổ sung giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

·  Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố do phần cứng gây ra.

b) Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	HNI.07.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3
	Công
	0,042

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042

	
	Điện thoại thông minh
	Ca
	0,042


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 31/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
V/v bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 
của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy chế phát triển điện lực 

trên địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 860/TTr-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2025 và văn bản số 1545/SCT-QLNL ngày 03 tháng 4 năm 2025 về việc ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy chế phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy chế phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                       KT. CHỦ TỊCH

                       PHÓ CHỦ TỊCH

                        Nguyễn Mạnh Quyền
	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 32/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm,dịch vụ thủy lợi khác
trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Căn cứ Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 150/TTr-SNNMT ngày 10 tháng 4 năm 2025 về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2025.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức rà soát các nội dung còn chưa phù hợp (nếu có), các quy định có liên quan để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Sỹ Thanh

Chương I
THUYẾT MINH, HƯỚNG DẪN CHUNG
I. CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG

1. Các căn cứ xây dựng định mức

a) Văn bản của Quốc hội

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
- Luật Giá ngày 19/6/2023;
- Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023.

b) Văn bản của Chính phủ

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
- Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
- Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

c) Văn bản của các Bộ

(i) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
- Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
- Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

(ii) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
- Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

(iii) Bộ Công Thương

- Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng;
- Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

(iv) Bộ Tài chính

- Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

d) Văn bản của Thành phố

- Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục công trình thủy lợi phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.
đ) Tiêu chuẩn, quy chuẩn

- TCVN 8414:2010
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước.

- TCVN 8415:2010
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều.

- TCVN 8417:2010
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện.

- TCVN 8418:2010
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng cống.

- TCVN 8641:2011
Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.

- TCVN 9146:2012
Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm.
- TCVN 9164:2012
Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh.

- TCVN 9168:2012
Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa.

- QCVN 01-80:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - điều kiện vệ sinh thú y.

2. Nguyên tắc xây dựng định mức

- Tuân thủ quy định tại các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ chuyên ngành.

- Xây dựng trên cơ sở chung nhất, đảm bảo tính thực tiễn cho xây dựng đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

- Đảm bảo tính đúng, tính đủ để hoàn thành việc cung cấp một sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.

- Đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế kỹ thuật, đảm bảo tính trung bình tiên tiến, ổn định và thống nhất.

3. Cơ sở xây dựng định mức

- Tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật, yêu cầu cơ bản, năng lực thực hiện, trình độ tổ chức, hạ tầng công nghệ.

- Quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động.

- Điều kiện thực tế hoạt động của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn lực tài chính, đất đai.

- Tổng hợp số liệu công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội; kết quả khảo sát thực tế tại các công trình thủy lợi, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

- Số liệu thống kê 03 năm gần nhất và các tài liệu có liên quan.

- Tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật và những quy định đã ban hành để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, trên cơ sở đó tính toán, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. 

- Đối với các loại công trình thủy lợi đã được quy định cụ thể mức năng lực tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 40/2023/NĐ-CP thì vận dụng theo Nghị định và bố trí bổ sung nhân công phụ trợ theo đặc thù của từng loại công trình.

- Một số các nội dung như: lưu lượng bơm, điện tiêu thụ của máy bơm; nhân công di chuyển, thực hiện các công việc theo quy trình v.v.. chưa có quy định, được điều tra, khảo sát thực tế, làm cơ sở xây dựng định mức.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; các tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Cấp bậc lao động

Viên chức quản lý áp dụng hệ số lương để tính các khoản khác theo lương quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP. Lương cơ bản làm cơ sở xác định quỹ tiền lương của lao động quản lý theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH.

Cấp bậc bình quân của lao động áp dụng theo Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT và các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 17/2019/TT-BLĐTBXH và số 11/2020/TT-BLĐTBXH.

a) Viên chức quản lý

- Chủ tịch công ty: hệ số lương bình quân 7,315; lương cơ bản 27 triệu đồng/tháng.

- Tổng giám đốc: hệ số lương bình quân 6,805; lương cơ bản 26 triệu đồng/tháng.

- Phó Tổng giám đốc: hệ số lương bình quân 6,145; lương cơ bản 23 triệu đồng/tháng.

- Kiểm soát viên: hệ số lương bình quân 6,145; lương cơ bản 23 triệu đồng/tháng.

- Kế toán trưởng: hệ số lương bình quân 5,965; lương cơ bản 21 triệu đồng/tháng.

b) Lao động chuyên môn, nghiệp vụ

- Trình độ kỹ sư: áp dụng mục II.1.c, bậc bình quân 4,5/8, hệ số lương 3,425.

- Trình độ cao đẳng: áp dụng mục II.1.d, bậc bình quân 7,5/12, hệ số lương 3,035.

- Trình độ trung cấp: áp dụng mục II.1.d, bậc bình quân 6,5/12, hệ số lương 2,845.

c) Lao động bảo vệ, thừa hành, phục vụ

- Bảo vệ: áp dụng mục II.2.a, bậc bình quân 3/5, hệ số lương 2,4.

- Văn thư: áp dụng mục II.2.b, bậc bình quân 6,5/12, hệ số lương 2,34.

- Phục vụ: áp dụng mục II.2.c, bậc bình quân 6,5/12, hệ số lương 1,99.

- Lái xe: áp dụng mục II.3.a, bậc bình quân 2,5/4, hệ số lương 2,81.

d) Công nhân quản lý, vận hành

- Trạm bơm điện loại nhỏ, hồ chứa loại nhỏ, cống có tổng chiều rộng thoát nước dưới 1,5 m, kênh có chiều rộng đáy bình quân dưới 3 m: áp dụng nhóm I, mục I.1.1.a, bậc bình quân 3/7, hệ số lương 2,16;

- Trạm bơm điện loại vừa, hồ chứa loại vừa, cống có tổng chiều rộng thoát nước từ 1,5 m đến dưới 10 m, kênh có chiều rộng đáy bình quân từ 3 m đến dưới 10 m: áp dụng nhóm II, mục I.1.1.b, bậc bình quân 4/7, hệ số lương 2,71.

- Trạm bơm điện loại lớn, hồ chứa loại lớn, cống có tổng chiều rộng thoát nước từ 10 m trở lên, kênh có chiều rộng đáy bình quân từ 10 m trở lên: áp dụng nhóm II, mục I.1.1.b, bậc bình quân 5/7, hệ số lương 3,19.

2. Về nuôi trồng thủy sản

a) Nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp nuôi thả

Là hình thức nuôi trồng thủy sản tại các khu nuôi là hồ chứa hoặc kênh có mặt cắt rộng mà việc nuôi trồng thủy sản không ảnh hưởng đến năng lực tưới, tiêu của kênh. Phương pháp nuôi là thả tự nhiên trên toàn bộ diện tích khu nuôi. Quá trình nuôi có sử dụng các giải pháp thả lưới để ngăn không cho cá thoát ra ngoài khu nuôi nhưng không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, tưới tiêu của công trình thủy lợi. Diện tích nuôi trồng thủy sản được tính là mặt nước thiết kế của khu nuôi.

b) Nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp nuôi lồng

Là hình thức nuôi trồng thủy sản tại các khu nuôi là hồ chứa hoặc kênh có mặt cắt rộng mà việc nuôi trồng thủy sản không ảnh hưởng đến năng lực tưới, tiêu của kênh. Phương pháp nuôi là thả nuôi trong lồng, bè được gia cố nổi trên mặt nước để giữ cá nuôi trong lồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản được tính là diện tích lồng, bẻ thả nuôi; diện tích phụ trợ bao gồm cầu, nhà quản lý, kho chứa thức ăn v.v.. không tính là diện tích nuôi.

3. Về số liệu khí tượng dùng để tính toán

Sử dụng số liệu của Trạm khí tượng Láng.

4. Về biện pháp công trình

- Biện pháp động lực: Trong kỳ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác phải sử dụng biện pháp cấp nước, tiêu nước bằng bơm trên 70% lượng nước.

- Biện pháp trọng lực: Trong kỳ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác phải sử dụng biện pháp cấp nước, tiêu nước bằng bơm dưới 30% lượng nước.

- Biện pháp trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ (gọi tắt là biện pháp kết hợp): Trong kỳ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác vụ phải sử dụng biện pháp cấp nước, tiêu nước bằng bơm từ 30% đến 70% lượng nước.

Định mức hao phí của biện pháp kết hợp bằng bình quân của biện pháp động lực và trọng lực.

5. Về đơn vị tính

Các mã hiệu định mức hao phí sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được tính theo đơn vị tính diện tích theo năm; trong trường hợp cần thay đổi đơn vị tính theo tháng hoặc ngày thì phân chia hao phí theo số tháng hoặc ngày trong năm tương ứng.

IV. KẾT CẤU CỦA ĐỊNH MỨC

Định mức được kết cấu với mã hiệu, đánh số thống nhất để tiện quản lý, tra cứu, lập đơn giá. Bao gồm:
	TT
	Mã hiệu
	Tên gọi

	1
	A.0000
	Định mức lượng nước tưới, tiêu

	2
	B.0000
	Định mức cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp

	3
	C.0000
	Định mức tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

	4
	D.0000
	Định mức kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác

	5
	E.0000
	Định mức nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước

	6
	G.1000
	Định mức vận hành cửa âu cho tầu, thuyền đi qua

	7
	K.1000
	Định mức chi phí quản lý

	8
	L.1000
	Định mức chi phí bảo trì

	9
	M.1000
	Lợi nhuận định mức

	10
	N.1000
	Định mức chi phí khấu hao


Chương II
ĐỊNH MỨC HAO PHÍ
I. Mã hiệu A.0000: Định mức lượng nước tưới, tiêu

1. Lượng nước hao phí
Bảng 01. Định mức lượng nước tưới, tiêu tính toán
(Ptưới = 75%, Ptiêu = 25%)
	Mã
hiệu
	Nội dung
	Lượng nước hao phí (m3/ha)

	
	
	Vụ xuân
	Vụ mùa
	Vụ đông

	A.11
	Tưới cho lúa
	7.011 
	5.099 
	 

	A.12
	Tưới cho mạ
	2.032 
	1.608 
	 

	A.13
	Tưới cho hoa, rau, màu
	2.100 
	1.300 
	2.050 

	A.14
	Tưới cho cây công nghiệp, cây ăn quả
	1.350 
	650 
	1.150 

	A.15
	Cấp nước thủy sản 
	16.608 
	0 
	1.752 

	A.21
	Tiêu cho lúa
	1.214 
	4.876 
	 

	A.22
	Tiêu cho mạ
	93 
	790 
	 

	A.23
	Tiêu cho hoa, rau, màu
	1.572 
	6.532 
	661 

	A.24
	Tiêu cho cây công nghiệp, cây ăn quả
	1.398 
	5.938 
	551 

	A.25
	Tiêu cho thủy sản
	1.472 
	9.844 
	2.655 

	A.26
	Tiêu thoát cho phi canh tác
	1.747 
	7.126 
	771 

	
	
	11
	12
	13


Diện tích phi canh tác là diện tích không sản xuất nông nghiệp (bao gồm diện tích dân cư, công trình công cộng, khu - cụm - điểm công nghiệp, diện tích nông nghiệp nhưng không sản xuất nông nghiệp v.v..).

2. Tần suất tưới, tiêu

Bảng 02. Số đợt, ngày tưới, tiêu bình quân
	TT
	Nội dung
	Số đợt
(đợt/năm)
	Số ngày
(ngày/năm)

	1
	Công tác tưới
	20
	173

	2
	Công tác tiêu
	36
	70


3. Quy định áp dụng

- Lượng nước hao phí trên là cơ sở để tính toán hao phí nhân công, nguyên vật liệu, điện năng cho quản lý hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

- Số đợt tưới, đợt tiêu là cơ sở để tính toán hao phí nhân công vận hành hệ thống kênh, cống.

II. Mã hiệu B.0000: Định mức cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp
1. Công tác chuẩn bị

- Bố trí đầy đủ nhân lực.

- tại trạm bơm, vận hành 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước của bên sử dụng nước.

- Hàng ngày bố trí nhân lực kiểm tra dọc tuyến kênh 02 lần (01 lần ban ngày, 01 lần ban đêm) để đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước; đi tua dọc kênh vớt rác, dọn phế thải và các tạp chất khác 01 lần.

- Thực hiện Trang bị bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ theo quy định của các công tác duy trì, vận hành công trình thủy lợi (trạm bơm, hồ, kênh, cống) ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.
2. Thành phần công việc

- Thực hiện các nội dung công việc duy trì, vận hành công trình thủy lợi (trạm bơm, hồ, kênh, cống) theo quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.

- Thường trực các nội dung quản lý hợp đồng dịch vụ theo quy định tại quy trình H.0000.

3. Yêu cầu chất lượng

- Nước cấp thường xuyên, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của bên sử dụng nước.

- Chất lượng nước thô đảm bảo sử dụng cho công đoạn xử lý nước tiếp theo, không chứa dầu mỡ và các chất độc hại.

4. Quy định áp dụng

a) Đối tượng áp dụng; điểm giao nhận, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ

- Cấp nước cho nhà máy xử lý nước phục vụ sinh hoạt, cho các khu - cụm - điểm công nghiệp phục vụ sản xuất.

- Lượng nước cấp được tính tại điểm nhận nước của bên sử dụng nước.

b) Tần suất thực hiện

Ngoài tần suất thực hiện được quy định tại quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND; đối với công tác duy trì, vận hành hệ thống kênh và công trình trên kênh thực hiện theo tần suất sau:

- Kiểm tra thường xuyên kênh và công trình trên kênh: 01 ngày / 02 lần.

- Vận hành kênh: 01 ngày / 01 lần.

- Duy trì định kỳ kênh: 01 tháng / 01 lần.

5. Định mức hao phí

Bảng 03. Định mức cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp

	Mã
hiệu
	Nội dung
	Đơn vị
tính
	Hao
phí

	B.1000
	Cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp bằng động lực
	1.000 m3
	 

	1
	Hao phí lao động
	 
	 

	-
	Kỹ sư
	công
	0,0244

	-
	Trung cấp
	công
	0,0667

	-
	Công nhân bậc 5/7
	công
	0,0904

	-
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,3512

	-
	Công nhân bậc 3/7
	công
	0,7950

	2
	Hao phí nguyên, vật liệu
	 
	 

	-
	Mỡ
	kg
	0,0184

	-
	Dầu nhờn
	lít
	0,0157

	-
	Dầu diesel
	lít
	0,0107

	-
	Dầu thủy lực
	lít
	0,0034

	-
	Điện
	kwh
	51,0670

	B.2000
	Cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp bằng trọng lực
	1.000 m3
	 

	1
	Hao phí lao động
	 
	 

	-
	Kỹ sư
	công
	0,0571

	-
	Cao đẳng
	công
	0,0253

	-
	Công nhân bậc 5/7
	công
	0,1546

	-
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,2394

	-
	Công nhân bậc 3/7
	công
	0,5223

	2
	Hao phí nguyên, vật liệu
	 
	 

	-
	Mỡ
	kg
	0,0034

	-
	Dầu nhờn
	lít
	0,0039

	-
	Dầu diesel
	lít
	0,0052

	-
	Dầu thủy lực
	lít
	0,0034

	-
	Điện
	kwh
	0,0071


III. Mã hiệu C.0000: Định mức tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

1. Công tác chuẩn bị

- Bố trí đầy đủ nhân lực.

- Trang bị bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ theo quy định của các công tác duy trì, vận hành công trình thủy lợi (trạm bơm, kênh, cống) ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.
2. Thành phần công việc

- Thực hiện các nội dung công việc duy trì, vận hành công trình thủy lợi (trạm bơm, kênh, cống) theo quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.

- Thường trực tại trạm bơm, trong thời kỳ mưa úng vận hành liên tục tiêu úng 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

- Thực hiện các nội dung quản lý hợp đồng dịch vụ theo quy định tại quy trình H.0000.

3. Yêu cầu chất lượng

Nước được tiêu thoát kịp thời theo phương châm “mưa giờ nào, tiêu giờ đó”; không gây ngập úng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.
4. Quy định áp dụng

a) Đối tượng áp dụng, điểm giao nhận, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ

- Áp dụng tiêu cho các khu - cụm - điểm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.
- Khu vực được tiêu nước nằm trong hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

b) Tần suất thực hiện:

Ngoài tần suất thực hiện được quy định tại quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND; đối với công tác duy trì, vận hành hệ thống kênh và công trình trên kênh thực hiện theo tần suất sau:

- Kiểm tra thường xuyên kênh và công trình trên kênh: 02 ngày / 01 lần.

- Vận hành kênh: 01 năm / 70 lần.

- Duy trì định kỳ kênh: 01 năm / 04 lần.

5. Định mức hao phí

Bảng 04. Định mức tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu kinh tế và khu công nghệ cao

	Mã
hiệu
	Nội dung
	Đơn vị
tính
	Hao
phí

	C.1000
	Tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao bằng động lực
	ha/năm
	 

	1
	Hao phí lao động
	 
	 

	-
	Kỹ sư
	công
	1,1332

	-
	Trung cấp
	công
	0,3048

	-
	Công nhân bậc 5/7
	công
	0,3395

	-
	Công nhân bậc 4/7
	công
	1,8797

	-
	Công nhân bậc 3/7
	công
	2,7534

	2
	Hao phí nguyên, vật liệu
	 
	 

	-
	Mỡ
	kg
	0,1775

	-
	Dầu nhờn
	lít
	0,1514

	-
	Dầu diesel
	lít
	0,1031

	-
	Dầu thủy lực
	lít
	0,0328

	-
	Điện
	kwh
	373,2766

	C.2000
	Tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao bằng trọng lực
	ha/năm
	 

	1
	Hao phí lao động
	 
	 

	-
	Công nhân bậc 5/7
	công
	0,2093

	-
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,8680

	-
	Công nhân bậc 3/7
	công
	0,1881

	2
	Hao phí nguyên, vật liệu
	 
	 

	-
	Mỡ
	kg
	0,0328

	-
	Dầu nhờn
	lít
	0,0376

	-
	Dầu diesel
	lít
	0,0501

	-
	Dầu thủy lực
	lít
	0,0328

	-
	Điện
	kwh
	0,0685


IV. Mã hiệu D.1000: Định mức kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác
1. Công tác chuẩn bị

- Bố trí đầy đủ nhân lực.

- Trang bị bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ theo quy định của các công tác duy trì, vận hành công trình thủy lợi (trạm bơm, hồ, kênh, cống) ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.
2. Thành phần công việc

- Thực hiện các nội dung công việc duy trì, vận hành công trình thủy lợi (trạm bơm, hồ, kênh, cống) theo quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.

- Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên các hoạt động kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác (sau đây gọi tắt là hoạt động) trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kiểm tra sơ bộ chất lượng nước trong công trình thủy lợi tại khu vực diễn ra hoạt động. Nếu phát hiện vi phạm phải đình chỉ, thực hiện các quy trình xử lý theo quy định.

- Định kỳ giám sát công tác lấy mẫu nước trong công trình thủy lợi tại vị trí các hoạt động có xả nước thải. Tiếp nhận kết quả kiểm định mẫu nước, nếu kết quả kiểm định mẫu nước không đạt yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt phải có biện pháp đình chỉ hoạt động, yêu cầu khắc phục hậu quả để đảm bảo chất lượng nước trong công trình thủy lợi.

- Thực hiện các nội dung quản lý hợp đồng dịch vụ theo quy định tại quy trình H.0000.

3. Yêu cầu chất lượng

- Phát hiện, ngăn chặn nếu hoạt động kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có vi phạm, xử lý kịp thời theo quy định; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

- Chất lượng nước trong công trình thủy lợi đảm bảo quy chuẩn cho sản xuất, sinh hoạt theo nhiệm vụ của công trình.

4. Quy định áp dụng

a) Đối tượng áp dụng, điểm giao nhận, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ

- Áp dụng cho hoạt động kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Diện tích kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác theo hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; điểm phát sinh nguồn xả thải vào công trình thủy lợi của hoạt động kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác.
b) Tần suất thực hiện

Ngoài tần suất thực hiện được quy định tại quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND; đối với công tác quản lý hoạt động kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác thực hiện theo tần suất sau:

- Kiểm tra thường xuyên: 01 tuần / 01 lần = 52 lần / 01 năm.

- Giám sát chất lượng nước: 02 tháng / 01 lần = 06 lần / 01 năm.

5. Định mức hao phí

Bảng 05. Định mức kinh doanh, du lịch
và các hoạt động vui chơi giải trí khác

	Mã
hiệu
	Nội dung
	Đơn vị
tính
	Hao
phí

	D.1000
	Kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác
	ha/năm
	 

	1
	Hao phí lao động
	 
	 

	-
	Kỹ sư
	công
	1,6762

	-
	Cao đẳng
	công
	0,0977

	-
	Công nhân bậc 5/7
	công
	0,9707

	-
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,4998

	-
	Công nhân bậc 3/7
	công
	0,5242


V. Mã hiệu B.4000: Định mức nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước
1. Công tác chuẩn bị

- Bố trí đầy đủ nhân lực.

- Trang bị bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ theo quy định của các công tác duy trì, vận hành công trình thủy lợi (trạm bơm, hồ, kênh, cống) ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.
2. Thành phần công việc

- Thực hiện các nội dung công việc duy trì, vận hành công trình thủy lợi (trạm bơm, hồ, kênh, cống) theo quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.

- Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên các hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kiểm tra sơ bộ chất lượng nước trong công trình thủy lợi tại khu vực nuôi trồng thủy sản. Nếu phát hiện vi phạm phải đình chỉ, thực hiện các quy trình xử lý theo quy định.

- Định kỳ giám sát công tác lấy mẫu nước trong công trình thủy lợi tại khu vực nuôi trồng thủy sản. Tiếp nhận kết quả kiểm định mẫu nước, nếu kết quả kiểm định mẫu nước không đạt yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt phải có biện pháp đình chỉ hoạt động, yêu cầu khắc phục hậu quả để đảm bảo chất lượng nước trong công trình thủy lợi.

- Thực hiện các nội dung quản lý hợp đồng dịch vụ theo quy định tại quy trình H.0000.

3. Yêu cầu chất lượng

- Phát hiện, ngăn chặn nếu hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có vi phạm, xử lý kịp thời theo quy định; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

- Chất lượng nước trong công trình thủy lợi đảm bảo quy chuẩn cho sản xuất, sinh hoạt theo nhiệm vụ của công trình.

4. Quy định áp dụng

a) Đối tượng áp dụng, điểm giao nhận, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ

- Áp dụng cho nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước; các tuyến kênh có mặt cắt rộng mà việc nuôi trồng thủy sản không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tưới, tiêu của kênh, được cấp có thẩm quyền cấp phép.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản theo hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; khu vực phát sinh nguồn xả thải vào công trình thủy lợi của hoạt động nuôi trồng thủy sản.
b) Tần suất thực hiện:

Ngoài tần suất thực hiện được quy định tại quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND; đối với công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản thực hiện theo tần suất sau:

- Kiểm tra thường xuyên: 01 tháng / 02 lần = 24 lần / 01 năm.

- Giám sát chất lượng nước: 03 tháng / 01 lần = 04 lần / 01 năm.

5. Định mức hao phí

Bảng 06. Định mức nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước

	Mã
hiệu
	Nội dung
	Đơn vị
tính
	Hao
phí

	E.1000
	Nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước bằng phương pháp nuôi thả
	ha/năm
	 

	1
	Hao phí lao động
	 
	 

	-
	Kỹ sư
	công
	0,3278

	-
	Cao đẳng
	công
	0,0977

	-
	Công nhân bậc 5/7
	công
	0,4447

	-
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,4414

	-
	Công nhân bậc 3/7
	công
	1,1352

	E.2000
	Nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước bằng phương pháp nuôi lồng
	ha/năm
	 

	1
	Hao phí lao động
	 
	 

	-
	Kỹ sư
	công
	0,3278

	-
	Cao đẳng
	công
	0,0977

	-
	Công nhân bậc 5/7
	công
	4,2606

	-
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,8155

	-
	Công nhân bậc 3/7
	công
	1,5300


VI. Mã hiệu G.1000: Định mức vận hành cửa âu cho tầu, thuyền đi qua
1. Công tác chuẩn bị

- Bố trí đầy đủ nhân lực: 01 kỹ sư chịu trách nhiệm về kỹ thuật và an toàn; 02 công nhân bậc 4/7 để vận hành cửa van và hướng dẫn tầu, thuyền ra vào âu.

- Trang bị bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ theo quy định của các công tác duy trì, vận hành cống ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.
2. Thành phần công việc

- Thực hiện các nội dung công việc duy trì, vận hành cống theo quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022.

- Kiểm tra an toàn, khả năng vận hành, công trình thủy công, cơ khí, thiết bị điện của cửa âu.

- Mở 01 cửa âu, phía tầu, thuyền chờ qua âu để cân bằng nước trong âu với mực nước trong kênh phía tầu, thuyền chờ qua âu; sau khi tầu, thuyền đi vào âu thì đóng cửa âu lại.

- Mở cửa van cân bằng nước (nếu có) trong âu với mực nước trong kênh, phía tầu, thuyền đi ra khỏi âu. Sau khi mực nước trong âu đã cân bằng thì mở cửa âu còn lại để tầu, thuyền đi ra khỏi âu.

3. Yêu cầu chất lượng

- Tầu, thuyền ra vào âu được an toàn, nhanh chóng.

- Công trình thủy lợi hoạt động an toàn.

4. Quy định áp dụng

Quy trình này áp dụng cho vận hành cửa âu thuộc công trình thủy lợi để cho tầu, thuyền đi qua.

5. Định mức hao phí

Bảng 07. Định mức vận hành cửa âu cho tầu, thuyền đi qua
	Mã
hiệu
	Nội dung
	Đơn vị
tính
	Hao
phí

	G.1000
	Vận hành cửa âu cho tầu, thuyền đi qua
	phương tiện/lượt
	 

	1
	Hao phí lao động
	 
	 

	-
	Kỹ sư
	công
	0,2156

	-
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,4313

	2
	Hao phí nguyên, vật liệu
	 
	 

	 
	Điện
	kwh
	7,8750


VII. Mã hiệu K.1000: Định mức chi phí quản lý

1. Chi phí quản lý

Bao gồm tiền lương, các khoản tính theo lương, các khoản khác ngoài lương cho bộ phận quản lý, điều hành, lao động gián tiếp (tại văn phòng công ty, xí nghiệp, trưởng / phó các cụm / tổ sản xuất); các khoản chi phí phục vụ cho bộ phận quản lý, điều hành, gián tiếp; mua sắm, sửa chữa dụng cụ, công cụ lao động của bộ phận quản lý, gián tiếp; chi phí khấu hao tài sản quản lý; các khoản thuế, phí v.v..

2. Định mức chi phí quản lý

Pql = 29,1%

3. Quy định áp dụng

- Chi phí quản lý được áp dụng cho toàn bộ các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác có phát sinh chi phí nhân công trực tiếp.

- Sau khi xác định được tổng chi phí nhân công trực tiếp cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (bao gồm các khoản: tiền lương, các khoản tính theo lương, chi khác ngoài lương của lao động trực tiếp); chi phí quản lý được xác định theo tỷ lệ % trên nhân với chi phí nhân công trực tiếp.
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VIII. Mã hiệu L.1000: Định mức chi phí bảo trì

1. Chi phí bảo trì

Là chi phí bảo trì, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi (bao gồm cả nguyên, vật liệu cho công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên; vận chuyển bèo, rác, phế thải đến bãi đổ; công cụ, dụng cụ cho bộ phận lao động trực tiếp v.v..) nhằm chống xuống cấp, đảm bảo cho công trình hoạt động an toàn, hiệu quả, đạt năng lực thiết kế.

2. Định mức chi phí bảo trì

Pbt = 29,0%

3. Quy định áp dụng

- Chi phí bảo trì được áp dụng cho toàn bộ các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác có phát sinh chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, điện bơm.

- Chi phí bảo trì được sử dụng để bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc, thiết bị sử dụng cho cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và công trình do tổ chức khai thác công trình thủy lợi quản lý.

- Sau khi xác định được chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, điện bơm, chi phí quản lý cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; chi phí bảo trì được xác định theo định mức trên trên nhân với (các khoản chi phí: nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, điện bơm, chi phí quản lý).
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IX. Mã hiệu M.1000: Lợi nhuận định mức

1. Lợi nhuận định mức

Đối với doanh nghiệp là lợi nhuận định mức, đối với hợp tác xã là quỹ hợp tác xã. Bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động; quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (đối với công trình theo phân cấp do Thành phố quản lý, giao các doanh nghiệp thủy lợi) và Điều 43 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP (đối với công trình phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, giao các hợp tác xã).

Lợi nhuận định mức được quy đổi ra tỷ lệ % của các khoản tương ứng với xếp loại doanh nghiệp, xếp loại hợp tác xã loại A.

2. Lợi nhuận định mức

Plnđm = 29,3%

3. Quy định áp dụng

- Lợi nhuận định mức được áp dụng cho toàn bộ các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác có phát sinh chi phí nhân công trực tiếp.

- Sau khi xác định được tổng chi phí nhân công trực tiếp cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (bao gồm các khoản: tiền lương, các khoản tính theo lương, chi khác ngoài lương của lao động trực tiếp); lợi nhuận định mức được xác định theo định mức trên nhân với chi phí nhân công trực tiếp.
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X. Mã hiệu N.1000: Định mức chi phí khấu hao

1. Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi phí khấu hao tài sản cố định là khoản chi phí nhằm bù đắp lại hao mòn của tài sản cố định là công trình thủy lợi tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Chi phí khấu hao tài sản cố định được xác định theo tỷ lệ % của các khoản chi phí cho hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi để cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

2. Định mức chi phí khấu hao tài sản cố định

Pkh = 8,0%

3. Quy định áp dụng

- Chi phí khấu hao tài sản cố định được tính cho toàn bộ các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác có phát sinh một trong các chi phí trên.
- Sau khi xác định được các khoản chi phí cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (bao gồm: nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, điện bơm, quản lý, lợi nhuận định mức); chi phí khấu hao được xác định theo định mức trên nhân với (các khoản chi phí cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác):
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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 33/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  21  tháng 4  năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 368/TTr-XD(KTXD) ngày 26 tháng 12 năm 2024 và văn bản số 3514/SXD-KTXD ngày 11 tháng 4 năm 2025 về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1.  Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại Quyết định này áp dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 7, Điều 151 của Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023.

2.  Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: Nhà chung cư cũ thuộc tài sản công mà chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà chung cư xã hội chỉ để học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng; giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã được thống nhất tại Hội nghị nhà chung cư hoặc đã được thỏa thuận chung về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua căn hộ, phần sở hữu riêng khác trong nhà chung cư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.  Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn Thành phố;
2.  Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư), Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư;

3.  Chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ;
4.  Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Điều 3. Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
1.  Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
	Loại nhà chung cư
	Giá tối thiểu
(đồng/m2/tháng)
	Giá tối đa
(đồng/m2/tháng)

	1. Nhà chung cư không có thang máy
	700
	5.000

	2. Nhà chung cư có thang máy
	1.200
	16.500


(Trong khung giá này chưa bao gồm các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, intenet, hoặc các dịch vụ cao cấp khác)

2.  Nội dung các chi phí cấu thành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và phương pháp xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 59 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1.  Trách nhiệm của Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi Cục Thuế khu vực I cùng đơn vị liên quan: tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư từ các đơn vị, cá nhân; tổ chức xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư khi có biến động giá vật tư, nhiên liệu và chính sách tiền lương, xây dựng điều chỉnh khung giá dịch vụ nhà chung cư (theo quy định tại khoản 3, Điều 59 Nghị định số 95/2024 NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ) phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

2.  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (chính quyền cấp cơ sở):

a)  Chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý, giải quyết các tranh chấp có liên quan đến các hoạt động trong tòa nhà.

b)  Đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý: báo cáo tình hình quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư.

c)  Báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công tại địa phương gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

d)  Giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư không thuộc tài sản công, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023.

3.  Trách nhiệm của Chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư.

Căn cứ phương pháp xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ để xây dựng giá (hoặc điều chỉnh giá) dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư báo cáo Hội nghị nhà chung cư quyết định mức giá dịch vụ nhà chung cư để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Điều 5. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (chính quyền cấp cơ sở); Chủ đầu tư; Ban quản trị nhà chung cư; các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                            KT. CHỦ TỊCH
                            PHÓ CHỦ TỊCH

                             Dương Đức Tuấn
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 2042/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  15  tháng 4  năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại Tờ trình số 181/TTr-SVHTT ngày 28 tháng 3 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.

Điều 2. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ hàng quý, hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông



Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND THÀNH PHỐ ỦY QUYỀN CHO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIẢI QUYẾT

(kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2025  của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Nội dung ủy quyền thực hiện

	I
	LĨNH VỰC BÁO CHÍ

	1
	Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Văn hóa và Thể thao: Giấy phép

	2
	Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Văn hóa và Thể thao: Văn bản chấp thuận

	3
	Cho phép họp báo (trong nước)
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Thành phố về Sở Văn hóa và Thể thao: Văn bản chấp thuận


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 2043/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  15  tháng 4  năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tại Tờ trình số 77 /TTr-SNN ngày 27 tháng 2 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký quyết định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ hàng quý, hằng năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông


Phụ lục
DANH MỤC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND THÀNH PHỐ 
HÀ NỘI CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2025

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	STT
	Danh mục thủ tục hành chính
	Nội dung ủy quyền

	I
	Lĩnh vực Phát triển Nông thôn

	01
	Công nhận Làng nghề
	Ủy quyền cho Sở Nông Nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong giải quyết  thủ tục hành chính: Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội gồm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường là chủ tịch Hội đồng, các Sở, ngành khác liên quan là thành viên.

	02
	Công nhận Nghề truyền thống
	

	03
	Công nhận Làng nghề truyền thống
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 2179/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  23  tháng 4  năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền cho Sở Công Thương Hà Nội thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 61/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTPVHCC ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện và điện lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 572/QĐ-TTPVHCC ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Trung tâm phục vụ hành chính công về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1930 /TTr-SCT ngày 22 tháng 4 năm 2025 về việc ủy quyền cho Sở Công Thương Hà Nội thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho Sở Công Thương giải quyết 09 thủ tục hành chính lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Danh mục các thủ tục hành chính được ủy quyền đã công bố tại Mục I, Phụ lục I, Quyết định số 257/QĐ-TTPVHCC ngày 14/3/2025 và Phụ lục I, Quyết định số 572/QĐ-TTPVHCC ngày 03/4/2025 của Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ban hành Quyết định ủy quyền đến hết ngày 31/12/2025.
Điều 2. Sở Công thương chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. Định kỳ hằng quý, năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Công Thương Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông


Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY QUYỀN CHO SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày
 23 tháng
 4 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
	STT
	Danh mục thủ tục hành chính
	Nội dung ủy quyền

	1
	Cấp giấy phép hoạt động phát điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương

	2
	Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương

	3
	Cấp giấy phép hoạt bán buôn điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương

	4
	Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương

	5
	Cấp lại giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp tỉnh (trừ trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương

	6
	Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương

	7
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương

	8
	Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương

	9
	Cấp lại giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng
	Ủy quyền thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Sở Công Thương


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 2186/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  24  tháng 4  năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 06/CT-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2025 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo; số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2025 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11/02/2025 của UBND Thành phố về Rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025; Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19/3/2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của Thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1206/TTr-STP ngày 18 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định pháp luật tại Quyết định này.

2. Giao Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác đôn đốc và phối hợp, hướng dẫn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông



Phụ lục
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN THAM MƯU, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
I. Lĩnh vực Luật sư: Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực: 18 TTHC (Trong đó: 14 TTHC thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, 04 TTHC liên thông với Bộ Tư pháp), đề xuất đơn giản hóa, giảm số ngày trong quá trình giải quyết thực hiện TTHC, cụ thể:

1. Thủ tục: Hợp nhất công ty luật
· Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 10 ngày làm việc thực hiện xuống còn 04 ngày làm việc.

· Lý do: Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố, Sở Tư pháp có Văn bản số 918/TB-STP ngày 25 tháng 3 năm 2025 đề xuất giảm 60% thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

· Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.
2. Thủ tục: Sáp nhập công ty luật
· Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 10 ngày làm việc thực hiện xuống còn 04 ngày làm việc.

· Lý do: Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố, Sở Tư pháp có Văn bản số 918/TB-STP ngày 25 tháng 3 năm 2025 đề xuất giảm 60% thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

· Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.
II. Lĩnh vực Trọng tài thương mại: Tổng số TTHC thuộc lĩnh vực: 16 TTHC thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, đề xuất đơn giản hóa, giảm số ngày trong quá trình giải quyết thực hiện TTHC, cụ thể:

1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 15 ngày thực hiện xuống còn 06 ngày làm việc.
·  Lý do: Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố Sở Tư pháp có Văn bản số 918/TB-STP ngày 25 tháng 3 năm 2025 đề xuất giảm 60% thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

2. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

· Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 10 ngày làm việc thực hiện xuống còn 04 ngày làm việc.

· Lý do: Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố, Sở Tư pháp có Văn bản số 918/TB-STP ngày 25 tháng 3 năm 2025 đề xuất giảm 60% thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

· Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.
III. Lĩnh vực Đấu giá tài sản: Tổng số TTHC thuộc lĩnh vực: 09 TTHC (Trong đó: 08 TTHC thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, 01 TTHC liên thông với Bộ Tư pháp), đề xuất đơn giản hóa, giảm số ngày trong quá trình giải quyết thực hiện TTHC, cụ thể:

1. Thủ tục: Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
· Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 10 ngày làm việc thực hiện xuống còn 04 ngày làm việc.

· Lý do: Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố, Sở Tư pháp có Văn bản số 918/TB-STP ngày 25 tháng 3 năm 2025 đề xuất giảm 60% thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

· Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.
2.  Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

·  Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 07 ngày làm việc thực hiện xuống còn 03 ngày làm việc.
· Lý do: Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố, Sở Tư pháp có Văn bản số 918/TB-STP ngày 25 tháng 3 năm 2025 đề xuất giảm 60% thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

· Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.
IV. Lĩnh vực Quốc tịch: Tổng số TTHC thuộc lĩnh vực: 05 TTHC thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, đề xuất đơn giản hóa, giảm số ngày trong quá trình giải quyết thực hiện TTHC, cụ thể:

1. Thủ tục: Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam
· Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 115 ngày thực hiện xuống còn 112 ngày (Trong đó giảm thời gian tham mưu, giải quyết của Sở Tư pháp từ 05 ngày xuống còn 02 ngày).

· Lý do: Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố, Sở Tư pháp có Văn bản số 918/TB-STP ngày 25 tháng 3 năm 2025 đề xuất giảm 60% thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

· Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.
2. Thủ tục: Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
· Nội dung đơn giản hóa: Giảm từ 85 ngày thực hiện xuống còn 82 ngày (Trong đó giảm thời gian tham mưu, giải quyết của Sở Tư pháp từ 05 ngày xuống còn 02 ngày).

· Lý do: Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo phân lường, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố, Sở Tư pháp có Văn bản số 918/TB-STP ngày 25 tháng 3 năm 2025 đề xuất giảm 60% thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

· Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.
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